
STT Tên biểu Ký hiệu biểu
Kỳ báo 

cáo
Ngày nhận báo cáo

1 Hiện trạng sử dụng đất có đến cuối năm Biểu số 01/XP Năm Ngày 31/01 năm sau

2 Thu, Chi ngân sách năm Biểu số 02/XP Năm Ngày 31/01 năm sau

3 Giáo dục có đến đầu năm học Biểu số 03/XP Năm Ngày 10/11

4 Số nhân lực y tế của Trạm Biểu số 04/XP Năm Ngày 31/01 năm sau

5 Báo cáo tình hình sản xuất Nông nghiệp Biểu số 05/XP Tháng Ngày 05 hàng tháng

6 Dân số, Y tế và Gia đình  năm Biểu số 06/XP Năm Ngày 31/01 năm sau

7 Một số chỉ tiêu khác Biểu số 07/XP Năm Ngày 31/01 năm sau

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHỤ LỤC 3
HỆ THỐNG MẪU BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ 



Biểu số 01/XP

Ngày 31/01 sau năm báo cáo

ĐVT: Ha

Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

TỔNG SỐ 01

Đất nông nghiệp 02

Đất sản xuất nông nghiệp 03

Đất trồng cây hàng năm 04

     Đất trồng lúa 05

     Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 06

     Đất trồng cây hàng năm khác 07

Đất trồng cây lâu năm 08

Đất lâm nghiệp có rừng 09

     Rừng sản xuất 10

     Rừng phòng hộ 11

     Rừng đặc dụng 12

Đất nuôi trồng thuỷ sản 13

Đất làm muối 14

Đất nông nghiệp khác 15

Đất phi nông nghiệp 16

Đất ở 17

Đất ở đô thị 18

Đất ở nông thôn 19

Đất chuyên dùng 20

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 21

Đất quốc phòng, an ninh 22

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 23

Đất có mục đích công cộng 24

Đất tôn giáo, tín ngưỡng 25

Đất nghĩa trang, nghĩa địa 26

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 27

Đất phi nông nghiệp khác 28

Đất chưa sử dụng 29

Đất bằng chưa sử dụng 30

Đất đồi núi chưa sử dụng 31

Núi đá không có rừng cây 32

Thuyết minh tình hình:

...., ngày... tháng...năm......

Người lập biểu                                            Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(ký, ghi họ tên)                                              (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ngày nhận báo cáo:

Đơn vị báo cáo:UBND xã, 
phường, thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục 
Thống kê huyện, thành phố…. 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT  
CÓ ĐẾN CUỐI NĂM  ...…. 

 
 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

X0101 XP 01



Biểu số 02/XP

Ngày nhận báo cáo:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

A Thu ngân sách 01

I Các khoản thu 100% 02

1 Phí, lệ phí 03

2 Thu từ quỹ đất công ích và đất công 04

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp 05

4 Đóng góp của nhân dân theo quy định 06

5 Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 07

6 Thu kết dư ngân sách năm trước 08

7 Thu khác 09

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm 10

1 Các khoản thu phân chia tối thiểu 70% 11

1.1 Thuế chuyển quyền sử sử dụng đất 12

1.2 Thuế nhà đất 13

1.3 Thuế môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh 14

1.4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15

1.5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình 16

1.6 Lệ phí trước bạ nhà đất 17

2 Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 18

III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 19

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 20

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 21

IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 22

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 23

B Tổng Chi ngân sách  24

I Chi đầu tư phát triển 25

Chi đầu tư XDCB 26

Chi đầu tư phát triển khác 27

II Chi thường xuyên 28

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 29

1.1 Chi dân quân tự vệ 30

1.2 Chi an ninh trật tự 31

2 Chi sự nghiệp giáo dục 32

3 Chi sự nghiệp y tế 33

4 Sự nghiệp văn hóa, thông tin 34

5 Sự nghiệp thể dục thể thao 35

Ngày 31/01 sau năm báo cáo

THU, CHI NGÂN SÁCH 
 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

 NĂM……. 
 
 

Đơn vị báo cáo:UBND xã, 
phường, thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục 
Thống kê huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

X0201 XP 02 3/16



STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

6 Sự nghiệp kinh tế 36

6.1 Sự nghiệp giao thông 37

6.2 Sự nghiệp nông lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản 38

6.3 Sự nghiệp thị chính 39

6.4 Thương mại, dịch vụ 40

6.5 Các sự nghiệp khác 41

7 Sự nghiệp xã hội 42

7.1 Hưu xã và trợ cấp xã 43

7.2 Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội 44

7.3 Khác 45

8 Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 46

trong đó: Quỹ lương 47

8.1 Quản lý nhà nước 48

8.2 Đảng Cộng sản Việt Nam 49

8.3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 50

8.4 Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 51

8.5 Hội Liên hiệp Phụ nữ 52

8.6 Hội Cựu chiến binh 53

8.7 Hội Nông dân 54

9 Chi khác 55

III Dự phòng 56

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có) 57

Thuyết minh tình hình:

Người lập biểu                               

(ký, ghi họ tên)                                      

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ngày.....tháng......năm..... 

X0201 XP 02 4/16



Biểu số 03/XP

Ngày nhận báo cáo:

Tổng số

trong đó: 

ngoài công 

lập

Tổng số

trong đó: 

ngoài công 

lập

Tổng số

trong đó: 

ngoài công 

lập

A B C 1 2 3 4 5 6

1 Số trường học (trường) 01

trong đó: Trường đạt chuẩn 02

2 Số lớp học (lớp) 03

3 Số phòng học (phòng) 04

a Kiên cố 05

b Bán kiên cố 06

c Nhà tạm 07

4 Giáo viên (người) 08

trong đó: GV đạt chuẩn 09

a Phân theo giới tính

Nam 10

Nữ 11

b Phân theo dân tộc

Kinh 12

Dân tộc ít người 13

5 Học sinh (học sinh) 14

a Phân theo giới tính

Nam 15

Nữ 16

b Phân theo dân tộc

Kinh 17

Dân tộc ít người 18

Thuyết minh tình hình:

Người lập biểu                                          

(ký, ghi họ tên)                                                

Mã số

Nhà trẻ Mẫu giáo Trường tiểu học

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Đầu năm học: Ngày 10/11

Ngày.....tháng......năm..... 

STT Các chỉ tiêu

GIÁO DỤC  
CÓ ĐẾN ĐẦU NĂM HỌC…….. 

 
 
 

Đơn vị báo cáo:UBND xã, 
phường, thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục 
Thống kê huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

X0301, X0302 XP03



Biểu số 04/XP

Ngày nhận báo cáo:

Đơn vị tính: Người

Nữ Dân tộc ít người

A B C 1 2 3

Tổng số 01

1 Ngành y 02

Bác sỹ 03

Y sỹ 04

Y tá/điều dưỡng 05

Hộ sinh 06

2 Ngành dược 07

Dược sỹ 08

Dược sỹ trung cấp 09

Dược tá 10

Thuyết minh tình hình:

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(Ký, họ tên, đóng dấu)

STT Chỉ tiêu Tổng số

Ngày 31/01 sau năm báo cáo

Mã số
Trong đó:

Ngày.....tháng......năm..... 

SỐ NHÂN LỰC Y TẾ CỦA TRẠM 
Có đến 31/12/… 

 
 
 

Đơn vị báo cáo:UBND xã, phường, 
thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Thống 
kê huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

X0303 XP04



X0303 XP04



Biểu số 05/XP

Ngày nhận báo cáo:        

Ngày 05 hàng tháng

   Số 

TT
Loại Cây Kỳ báo cáo (ha)

Cùng kỳ năm trước 

(ha)

Kỳ báo báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước (%)

A B 1 2 3=1/2*100

A TRỒNG TRỌT
**Tổng DTGT cây HN

  I Cây lương thực có hạt

 1.   Cây Lúa Tổng số

1.1  * Chia theo loại ruộng

1.1.1   Lúa ruộng

1.1.2   Lúa rẫy

 2.    Ngô 

2.1 -Ngô lai

2.2 - Ngô địa phương

3   Kê, mì, mạch

II  Cây có củ  DTGT

 1.     Khoai lang

 2.     Sắn
 Chia ra: - Sắn cao sản 

             - Sắn địa phương

3 khoai  sọ

4 Giong riềng

  Cây có củ khác

III. Cây MíaDT 

IV. Cây thuốc lá, thuốc lào

1  Thuốc lá

2 Thuốc Lào

V. Cây Lấy sợi

1  Bông

2  Đay

3  Cói

4  Lanh

 - Cây lấy sợi khác

VI. Cây có hạt chứa dầu

1  Lạc (đậu phộng) 

2  Đậu tương (đậu nành)

3  Vừng (mố)

4  Thầu dầu

…………..

  Cây có hạt chứa dầu khác

VII. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
            Tổng  DTGT

 BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG 

NGHIỆP 

Đơn vị báo cáo:UBND xã, 
phường, thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục 
Thống kê huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

Bieu XP 05 8/16



   Số 

TT
Loại Cây Kỳ báo cáo (ha)

Cùng kỳ năm trước 

(ha)

Kỳ báo báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước (%)

A B 1 2 3=1/2*100

1        Rau các loại 

1.1       Dưa chuột

1.2       Rau muống

1.3        Cải bắp

1.4        Su hào

1.5       Súp lơ

1.6       Cải  các loại

1.7       Khoai Tây

1.8       Hành tươi

1.9       Cà chua

1.10       Bí xanh

1.11       Bí đỏ

1.12       Mướp

1.13       Bầu

1.14      ớt

1.15       Đậu quả

1.16       Củ đậu

1.17       Su su

1.18       Rau sa lat

1.19       Rau cần

1.20       Tỏi tươi

1.21       Dưa hấu

…………….

1,29  -  Rau khác

2    Đậu các loại 

2.1     Đậu xanh

2.2     Đậu đen

………..

  Đậu khác

3       Hoa các loại

3.1  Hoa lay ơn

3.2  Hoa hồng

3.3  Hoa cúc

3.4  Hoa sen

……..

  Hoa khác

4 Cây cảnh các loại

4.1  Mai 

4.2  Quất

4.3  Cây bon sai

……..

  Cây cảnh khác

VIII Cây HN khác  DTGT

 Cỏ

 Muồng muồng

Bieu XP 05 9/16



   Số 

TT
Loại Cây Kỳ báo cáo (ha)

Cùng kỳ năm trước 

(ha)

Kỳ báo báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước (%)

A B 1 2 3=1/2*100

  Cây HN khác

1  Cây ăn quả

1.1  Các loại quả có múi

1.1.1     Cam
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.1.2    Bòng, bưởi
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.1.3     Chanh
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.1.4     Quýt
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

………..

1.1.5 Cây ăn quả có múi khác
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.2     Nhãn
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.3      Vải

Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.4     Chôm chôm
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.5      Dứa
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.6    Chuối
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.7    Xoài
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

1.8    Nho
    Tr.đó:- DT trồng mới

1.9    Thanh Long

    Tr.đó:- DT trồng mới

   - DT cho sản phẩm

1.10     Cây ăn quả khác
    Tr.đó:- DT trồng mới

*** Tổng DT cây Lâu năm

Bieu XP 05 10/16



   Số 

TT
Loại Cây Kỳ báo cáo (ha)

Cùng kỳ năm trước 

(ha)

Kỳ báo báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước (%)

A B 1 2 3=1/2*100

     - DT cho sản phẩm

 2. Cây lấy quả chứa dầu

2.1     Dừa quả
    Tr.đó:- DT trồng mới

2.2 Cây …………….
    Tr.đó:- DT trồng mới

2,3  Cây lấy quả chứa dầu khác
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

3.      Cây điều
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

4.       Cây tiêu
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

5.     Cao su
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

6.    Cà phê
Tr.đó:- DT trồng mới

          - DT cho sản phẩm

7.   Chè búp
    Tr.đó:- DT trồng mới

8.    Ca cao

    Tr.đó:- DT trồng mới

9.   Cây gia vị

9.1    Cây gừng
    Tr.đó:- DT trồng mới

…………………

10.    Cây dược liệu

10.1   Cây sa nhân
    Tr.đó:- DT trồng mới

11.   Cây lâu năm khác

11.1    Dâu tằm
    Tr.đó:- DT trồng mới

11,2    Cây lâu năm khác
    Tr.đó:- DT trồng mới

B CHĂN NUÔI

1

Số lượng gia súc, gia cầm 

hàng quí (01/01; 01/4; 01/7; 

01/10)

 Số lượng trâu (con)

 Số lượng bò (con)

 Số lượng lợn (con)

 Số lượng dê (con)

Bieu XP 05 11/16



   Số 

TT
Loại Cây Kỳ báo cáo (ha)

Cùng kỳ năm trước 

(ha)

Kỳ báo báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước (%)

A B 1 2 3=1/2*100

 Số lượng gia cầm (con)

Tr.đó:- Gà (con)

         - Vịt (con)

         - Ngan, ngỗng (con)

Thuyết minh: ………..

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày.....tháng......năm..... 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bieu XP 05 12/16



Biểu số 06/XP

Ngày nhận báo cáo:

Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn…

A B C 1 2 3 4 5 6 … … …

1 Số hộ dân cư trên địa bàn có đến cuối năm (hộ) 01
trong đó:

  + Hộ có 01 nhân khẩu 02
  + Hộ có từ 02 đến 04 nhân khẩu 03
  + Hộ có từ 05 đến 06 nhân khẩu 04
  + Hộ từ 07 nhân khẩu trở lên 05

2 Dân số có đến cuối năm (người) 06

trong đó: + Nữ 07

              + Dân tộc thiểu số 08

3 Số trẻ em sinh trong năm (trẻ) 09

trong đó Nữ 10

4 Số người chết trong năm (người) 11

trong đó Nữ 12

5 Số người nhập cư trong năm (người) 13

trong đó Nữ 14

6 Số người xuất cư trong năm (người) 15

trong đó Nữ 16

7 Số cuộc kết hôn trong năm (cuộc) 17

8 Số vụ ly hôn đã được xét xử (vụ) 18

9 Số cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên (cặp) 19

10

Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại 

vắc xin trong năm (trẻ) 20

Ngày 31/01 sau năm báo cáo

STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

trong đó

 
DÂN SỐ, Y TẾ VÀ GIA ĐÌNH 

NĂM……. 
 

Đơn vị báo cáo:UBND xã, phường, thị 
trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục Thống kê 
huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
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Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn… Thôn…

A B C 1 2 3 4 5 6 … … …

STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

trong đó

11 Số người bị nhiễm HIV có đến cuối năm (người) 21

12 Số bệnh nhân AIDS có đến cuối năm (người) 22

13 Số người chết do AIDS trong năm (người) 23

14 Số hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa (hộ) 24

15 Số hộ dân cư nghèo (hộ) 25

16 Số hộ dân cư thoát nghèo (hộ) 26

17 Số hộ dân cư tái nghèo (hộ) 27

18 Số hộ dân cư thiếu đói trong năm (hộ) 28

19 Số nhân khẩu thiếu đói trong năm (nhân khẩu) 29

20 Số hộ dùng nước sạch (hộ) 30

21 Số hộ có hố xí hợp vệ sinh (hộ) 31

22 Số vụ ngược đãi người già trong năm (vụ) 32

23 Số vụ ngược đãi phụ nữ trong năm (vụ) 33

24 Số vụ ngược đãi trẻ em trong năm (vụ) 34

25

Số vụ ngược đãi người già, phụ nữ và trẻ em trong gia 

đình (vụ) 35

26

Số vụ ngược đãi người già, phụ nữ và trẻ em trong gia 

đình đã được xử lý (vụ) 36

Thuyết minh tình hình:

Người lập biểu                                          

(ký, ghi họ tên)                                                

Ngày.....tháng......năm..... 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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Biểu số 07/XP

Ngày nhận báo cáo:

1 Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý có đến cuối năm (người)
01

trong đó : Nữ 02

Phân theo nhóm tuổi 

Dưới 15 tuổi 03

     trong đó : Nữ 04

Từ 15 đến dưới 25 tuổi 05

     trong đó : Nữ 06

Từ 25 đến dưới 35 tuổi 07

     trong đó : Nữ 08

Từ 35 đến dưới 45 tuổi 09

     trong đó : Nữ 10

Trên 45 tuổi 11

     trong đó : Nữ 12

2 Tổng số thôn, khu phố  (thôn, làng, KP) 13

3 Số thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa (thôn, làng, KP) 14

4
Số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương được xây 

dựng và bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng (nhà) 15

5
Trị giá xây dựng số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình 

thương đã bàn giao 16

trong đó:   + Từ nguồn vốn ngân sách 17

                  + Từ nguồn quyên góp 18

                  + Nguồn khác 19

6 Số vụ cháy trong năm 20

a Loại cháy do….. 21

Số người chết (người) 22

Số người bị thương (người) 23

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 24

b Loại cháy do….. 25

Số người chết (người) 26

Số người bị thương (người) 27

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 28

7 Số vụ nổ trong năm 29

a Loại nổ do….. 30

Số vụ (vụ) 31

Số người chết (người) 32

Số người bị thương (người) 33

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 34

Ngày 31/01 sau năm báo cáo

STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC 
Đơn vị báo cáo:UBND xã, 
phường, thị trấn… 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi Cục 
Thống kê huyện, thành phố…. 

Ban hành kèm theo Quyết định số 
177/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
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STT Các chỉ tiêu Mã số Tổng số

b Loại nổ do….. 35

Số vụ (vụ) 36

Số người chết (người) 37

Số người bị thương (người) 38

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 39

8 Số vụ thiên tai xảy ra trong năm 40

a Thiên tai do….. 41

Số vụ (vụ) 42

Số người chết (người) 43

Số người mất tích (người) 44

Số người bị thương (người) 45

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 46

b Thiên tai do….. 47

Số vụ (vụ) 48

Số người chết (người) 49

Số người mất tích (người) 80

Số người bị thương (người) 51

Giá trị thiệt hại về tài sản (triệu đồng) 52

Thuyết minh tình hình:

Người lập biểu                            

(ký, ghi họ tên)                                     

Ngày.....tháng......năm..... 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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